	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Số:         /TTr-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020


	DỰ THẢO 0
TỜ TRÌNH
	 


Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Bộ Luật lao động (sửa đổi) và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và hoàn thiện Đề án Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ về Đề án Nghị định này, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Triển khai Bộ luật lao động 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ- CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 
Nghị định 45/2013/NĐ- CP đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị định  45/2013/NĐ- CP đã có một số khó khăn  và vướng mắc như: Chưa rõ cụm từ làm việc theo ca, ca liên tục; cách tính thời điểm và thời gian giảm giờ làm việc đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu; còn có cách hiểu khác nhau trong việc áp dụng quy định về việc nghỉ sau nhiều ngày làm thêm, tính số ngày phép nếu ngày làm việc không đủ tháng... Một số tồn tại trên xuất phát từ các quy định trong Bộ luật lao động 2012 (như quy định về giảm thời gian làm việc năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, nghỉ sau nhiều ngày làm thêm liên tục,...). 
Bộ luật lao động (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại Kỳ hợp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bộ luật lao động (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tiến bộ của quy định hiện hành, khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, định hướng về xây dựng, phát triển mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ được thể hiện trong Hiến pháp, các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Trong đó có Chương VII – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, với nhiều nội dung  giao Chính phủ quy định (như Khoản 5 Điều 107; Khoản 7 Điều 113; Điều 116). 

Như vậy, việc nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2019 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định đã được nghiên cứu, xây dựng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

1. Xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các viện nghiên cứu.

2. Gửi lấy ý kiến tất các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các hội, đoàn thể và một số các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Cho đến nay đã nhận được …… văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ngành; ……. tỉnh, thành phố và …… cơ quan, đơn vị khác (Viện nghiên cứu, Hội, Hiệp hội, Tập đoàn, Tổng công ty,..).

3. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

4. Tổ chức các cuộc họp chuyên gia để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

5. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

 III. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2019 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được kết cấu gồm 3 Chương 15 Điều với nội dung cụ thể như sau:

1. Chương I - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Chương này gồm 2 Điều, trong đó thống nhất đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng theo Bộ luật lao động. Nghị định này được áp dụng cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng đối tượng này có quy định khác.
2. Chương II – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
Chương này gồm 11 Điều, từ Điều 3 đến Điều 13 quy định một số nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Chương này kế thừa các nội dung đã được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 45/2013/NĐ- CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, có điều chỉnh theo các nội dung phù hợp với quy định mới của Bộ luật lao động 2019 và các điều kiện thực tế phát sinh khi triển khai thực hiện trong thời gian qua, với một số nội dung chính như sau:     

- Điều 3 (Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương) được kế thừa từ Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, đồng thời có tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung sau: 

+ Bỏ quy định “Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu” để phù hợp quy định mới tại Khoản 2 Điều 148 của Bộ luật lao động (được quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian).
+ Chỉnh sửa câu chữ quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 để phù hợp quy định tại Nghị định

+ Bổ sung Khoản 10, quy định “Thời gian người lao động được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.”

- Điều 4 (Điều kiện khi tổ chức làm thêm đến 200 giờ trong một năm), là nội dung được thiết kế trên cơ sở kế thừa quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Bổ sung mẫu văn bản thỏa thuận với người lao động vào Khoản 1

+ Bổ sung thêm Khoản 3 quy định “Đối với trường hợp làm việc không trọn ngày quy định tại Điều 32 của Bộ luật lao động thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày”. 

Quy định này xuất phát từ thực tế có người lao động chỉ làm 2 đến 3 giờ một ngày (như phục vụ bàn trong các quán ăn...); nếu áp dụng quy định hiện hành chỉ được làm thêm 1 đến 1,5 giờ;  gây khó khăn cho tổ chức công việc khi cần làm thêm vào lúc cao điểm.  

+ Bổ sung quy định về việc “bố trí nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục trong 7 ngày liên tục bất kỳ” vào Khoản 4, để phù hợp quy định tại Nghị định
+ Bổ sung thêm Khoản 5 “Trong trường hợp có sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, chỉ được huy động họ làm việc và làm thêm giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hằng ngày”

Quy định này nhằm góp phần bảo vệ sự phát triển thể lực, trí lực của người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi họ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 146 Bộ luật lao động. 
- Điều 6 (Các trường hợp tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm) bổ sung thêm “các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất đặc thù riêng của ngành, lĩnh vực trong cơ quan, đơn vị nhà nước”, ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 107 của Bộ luật lao động

- Điều 7 (Điều kiện khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm), là nội dung được thiết kế trên cơ sở kế thừa quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, với một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Quy định cụ thể thời hạn và mẫu văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm;

+ Bổ sung thêm quy định “3. Phải khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động trong vòng 6 tháng”.
- Điều 7 (Tính vào số giờ làm thêm trong một số trường hợp đặc biệt) là nội dung mới được bổ sung xuất phát từ những bất cập khi tính toán số giờ làm thêm trong thời gian vừa qua, cụ thể: 

+ Khoản 1 quy định cách tính cho các “Trường hợp áp dụng quy định làm việc không trọn ngày, trọn tuần hoặc ngày làm việc dưới 8 giờ, tuần làm việc dưới 48 giờ”;   
+ Khoản 2 áp dụng cho trường hợp xây dựng thời giờ làm việc bình thường theo tuần quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Bộ luật lao động (thì số giờ làm thêm trong ngày phải trả lương làm thêm giờ nhưng không cộng vào tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm, nếu tổng số giờ làm việc trong tuần không quá 48 giờ.

Quy định này xuất phát từ thực tế trong thời gian qua, một số doanh nghiệp kế thừa thực hiện từ quy định tại Bộ luật lao động 1994, tổ chức làm việc theo tuần là 48 giờ, chẳng hạn như: Tập đoàn Intel Việt Nam bố trí thời gian làm việc của người lao động là 4 ngày/tuần mỗi ngày 12 giờ; nếu áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật lao động mà không có hướng dẫn thêm thì mỗi ngày sẽ có 02 giờ làm thêm, một năm trên 160 giờ làm thêm, trong khi thực tế mỗi tuần chỉ làm 48 giờ làm việc.

+ Khoản 3, quy định một số khoản thời gian nghỉ ngơi, không trực tiếp làm việc quy định tại Khoản 1, 9 và 10 Điều 3 của Nghị định này được tính vào giờ làm việc nhưng không cộng vào tổng số giờ làm thêm trong ngày, trong tháng, trong năm. 
 - Điều 8 (Tổ chức “làm việc theo ca” để xác định thời gian nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ chuyển ca) là quy định mới nhằm hướng dẫn rõ cụm từ “làm việc theo ca”, “ca làm việc” tại Khoản 1 Điều 109, Điều 110 của Bộ luật lao động, cụ thể:

+ “Làm việc theo ca” quy định tại Khoản 1 Điều 109 của Bộ luật lao động là việc tổ chức làm việc theo một trong 02 trường hợp sau: (1) Có ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc trong 01 ngày (24 giờ liên tục); (2) có ít nhất 01 người hoặc 01 nhóm người làm việc vào bất kỳ giờ nào trong khung giờ làm việc ban đêm được quy định tại Điều 106 của Bộ luật lao động.

+ “Ca làm việc” quy định tại Điều 110 của Bộ luật lao động là khoảng thời gian làm việc của mỗi người hoặc một nhóm người riêng biệt khi làm việc theo ca. 

- Điều 9 (Nghỉ trong giờ làm việc) gồm 5 khoản là quy định mới nhằm cụ thể quy định tại Điều 109 của Bộ luật lao động.  Trong đó “Ca liên tục” để được tính thời gian nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 109 của Bộ luật lao động là ca làm việc có đủ các điều kiện sau:

+ Người lao động làm việc trong ca từ 6 giờ trở lên;

+ Thời gian nghỉ giữa giờ dưới 60 phút liên tục.

- Điều 10, hướng dẫn cụ thể về “Thời gian nghỉ chuyển ca quy định tại Điều 110 của Bộ luật lao động được áp dụng cho từng người lao động làm việc theo ca”
- Điều 11 quy định 11 trường hợp được tính là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 6 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP, đồng thời có bổ sung sửa đổi một số khoản để phù hợp quy định mới của Bộ luật lao động (Khoản 1,3,8,10 Điều 11 của dự thảo Nghị định). Riêng đối với “Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội” cũng có ý kiến các doanh nghiệp đề nghị bỏ vì đây không phải lỗi của doanh nghiệp.   
  - Điều 12 (Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm) được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 7 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP.
- Điều 13 (Các công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi) là quy định mới bổ sung thêm 03 trường hợp ngoài các trường hợp quy định tại Điều 116 Bộ luật lao động.
Trọng đó việc quy định người làm các công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao có thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi biến động theo thời gian, địa điểm luyện tập, tập huấn, thi đấu, biểu diễn và các điều kiện khách quan như thời tiết, khán giả.
3. Chương III- Điều khoản thi hành 
Chương này gồm 02 Điều quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Khoản 1 Điều 15 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Khoản 3 và 4 Điều 15 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong việc quy định cụ thể về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm các công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 116, Điều 166 của Bộ luật lao động và Điều 13 của Nghị định này.   
IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
....................................................................................................................

....................................................................................................................

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng;

- Bộ Tư pháp, Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, ATLĐ.
	BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung


PAGE  
5

